
STT Mã sinh viên Họ đệm Tên Ngày Sinh Lớp Lần họcTHU1 THU2 THI TKHP Điểm hệ chữGhi chú

1 DTY1757201010007 Giáp Thị Anh 19/05/1999 Y.K50D 1.00 7.40 6.50 8.80 7.90 B+

2 DTY1757201010008 Hoàng Thị Vân Anh 27/03/1999 Y.K50D 1.00 7.30 7 7.90 7.50 B

3 DTY1657201010013 Phan Thế Anh 24/09/1998 Y.K49A 2.00 7.20 7 8.30 7.70 B+

4 DTY1757201010006 Trần Tuấn Anh 20/02/1999 Y.K50D 1.00 6.60 6.50 7.50 7 B

5 DTY1757201010027 Hoàng Ngọc Ánh 19/09/1999 Y.K50D 1.00 7.30 7.50 7.80 7.60 B

6 DTY1757201010024 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 10/10/1999 Y.K50D 1.00 7.20 7.80 8.20 7.90 B+

7 DTY1757201010031 Hạng A Cầu 23/10/1998 Y.K50G 1.00 6.80 7 8 7.50 B

8 DTY1657201010028 Phạm Quyết Chiến 05/07/1995 Y.K49C 2.00 VK VK VK VK .

9 DTY1757201010036 Vũ Thị Chinh 12/01/1998 Y.K50D 1.00 6.80 7 7.80 7.40 B

10 DTY1757201010039 Hoàng Văn Chung 10/03/1997 Y.K50G 1.00 7.10 7 7.80 7.40 B

11 DTY1757201010038 Sùng A Chứ 30/11/1996 Y.K50G 1.00 6.90 7.80 8 7.70 B+

12 DTY1757201010043 Hà Hoàng Cường 13/01/1999 Y.K50D 1.00 6.80 6.50 6.90 6.80 C+

13 DTY1757201010045 Giàng A Dế 20/03/1997 Y.K50G 1.00 7 7.80 8 7.70 B+

14 DTY1757201010049 Lê Đức Dung 04/09/1999 Y.K50D 1.00 6.70 7.30 7.70 7.40 B

15 DTY1757201010051 Nguyễn Thùy Dung 26/03/1998 Y.K50G 1.00 7.50 7.80 8.30 8 B+

16 DTY1757201010056 Đoàn Đức Duy 05/05/1999 Y.K50D 1.00 6.80 6.50 8 7.30 B

17 DTY1757201010055 Tạ Thùy Dương 08/03/1998 Y.K50G 1.00 7 6.50 7.60 7.20 B

18 DTY1757201010064 Phạm Hải Đạt 18/06/1998 Y.K50D 1.00 6.70 6.50 6.30 6.50 C+

19 DTY1657201010055 Nguyễn Ngọc Độ 17/09/1998 Y.K50D 1.00 7.10 7 7.50 7.30 B

20 DTY1757201010068 Thào Seo Đồng 07/07/1998 Y.K50G 1.00 6.60 6.80 7.30 7 B

21 DTY1757201010435 Nguyễn Minh Đức 30/10/1998 SB_K50 1.00 6.80 6 7.10 6.80 C+

22 DTY1757201010070 Nguyễn Trung Đức 16/06/1999 Y.K50D 1.00 6.80 7 7.80 7.40 B

23 DTY1757201010078 Trương Thị Hà Giang 01/01/1999 Y.K50D 1.00 7.10 7 7.40 7.20 B

24 DTY1757201010084 Lê Nguyễn Thái Hà 14/10/1998 Y.K50D 1.00 7 6.80 6.80 6.90 C+

25 DTY1757201010085 Nguyễn Thị Phương Hà 12/02/1999 Y.K50D 1.00 7.40 6.50 7.50 7.20 B

26 DTY1757201010102 Trần Thị Hạnh 13/07/1999 Y.K50D 1.00 6.90 6.80 6.20 6.50 C+

27 DTY1757201010094 Nguyễn Thị Thu Hằng 06/11/1999 Y.K50D 1.00 7.20 7 7.80 7.50 B

28 DTY1757201010104 Vũ Nhật Hiền 03/10/1999 Y.K50D 1.00 7.10 7 7.80 7.40 B

29 DTY1757201010115 Nguyễn Minh Hiếu 07/08/1998 Y.K50D 1.00 6.60 6 7.90 7.10 B

30 DTY1757201010112 Phạm Quang Hiếu 16/11/1998 Y.K50G 1.00 6.30 7 7 6.80 C+

31 DTY1757201010118 Nguyễn Việt Hoa 06/09/1998 Y.K50G 1.00 7.30 7.50 6.40 6.90 C+

32 DTY1757201010120 Nguyễn Thị Hòa 06/10/1998 Y.K50D 1.00 7 6.50 7 6.90 C+

33 DTY1757201010124 Nguyễn Thị Hoài 02/08/1999 Y.K50D 1.00 7.20 7.50 7.40 7.40 B

34 DTY1757201010442 Nguyễn Trần Huy Hoàng 12/06/1998 SB_K50 1.00 6.90 6.80 8 7.40 B

35 DTY1757201010128 Vũ Hoàng 15/10/1999 Y.K50D 1.00 6.30 7 6.50 6.60 C+

36 DTY1757201010135 Nguyễn Thế Hợp 17/03/1999 Y.K50D 1.00 6.90 7.80 8.40 7.90 B+

37 DTY1757201010443 Đỗ Mạnh Huấn 18/09/1998 SB_K50 1.00 6.70 7.30 7.90 7.50 B

38 DTY1757201010140 Đào Văn Hùng 16/11/1995 Y.K50G 1.00 7 7.50 8.30 7.80 B+

39 DTY1757201010150 Lê Quang Huy 24/08/1999 Y.K50D 1.00 6.80 6.50 8 7.30 B

40 DTY1757201010158 Trần Thị Huyền 01/07/1999 Y.K50D 1.00 7.50 7.50 7.50 7.50 B

41 DTY1757201010157 Vũ Thanh Huyền 29/12/1999 Y.K50D 1.00 7.40 7.80 8.20 7.90 B+

42 DTY1757201010142 Bùi Việt Hưng 23/08/1997 Y.K50G 1.00 6.40 6 6.80 6.50 C+

43 DTY1757201010148 Đào Lan Hương 15/05/1998 Y.K50G 1.00 6.80 7.80 7.70 7.50 B

44 DTY1757201010147 Nguyễn Quỳnh Hương 08/01/1999 Y.K50D 1.00 7.30 7.80 8.50 8 B+

45 DTY1757201010163 Phạm Thị Ngọc Khánh 04/09/1999 Y.K50D 1.00 7.20 6.50 7.90 7.40 B

46 DTY1757201010168 Vàng A Khua 11/02/1997 Y.K50G 1.00 6.70 7.30 7.50 7.30 B

47 DTY1757201010171 Lê Thanh Kiên 19/04/1999 Y.K50D 1.00 6.20 6.50 7.20 6.80 C+

48 DTY1757201010176 Nguyễn Ngọc Lan 14/08/1999 Y.K50D 1.00 7.20 7.50 8.40 7.90 B+

49 DTY1757201010173 Nguyễn Hoàng Lâm 26/05/1999 Y.K50D 1.00 7 7 8.20 7.60 B

50 DTY1757201010177 Nguyễn Thị Lệ 02/07/1999 Y.K50D 1.00 6.50 7 7.60 7.20 B

51 DTY1757201010179 Dương Thu Hoài Linh 15/08/1999 Y.K50D 1.00 6.70 7 7.40 7.10 B

52 DTY1757201010180 Hoàng Diệu Linh 17/02/1999 Y.K50D 1.00 7 7 7.80 7.40 B

53 DTY1757201010190 Lê Nhật Linh 09/01/1998 Y.K50G 1.00 5.60 6.50 7.70 6.90 C+
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54 DTY1757201010181 Vũ Thị Huyền Linh 09/04/1999 Y.K50D 1.00 6.80 6.50 7.30 7 B

55 DTY1757201010197 Nguyễn Hải Long 22/02/1998 Y.K50G 1.00 5.80 7 7.40 6.90 C+

56 DTY1757201010204 Kiều Thị Ly 19/08/1999 Y.K50D 1.00 6.60 6.80 8.50 7.60 B

57 DTY1757201010210 Chấu Thị Mao 20/05/1998 Y.K50G 1.00 6.60 6 7 6.70 C+

58 DTY1657201010188 Lương Duy Minh 15/05/1997 Y.K49B 1.00 6.40 7 7.80 7.30 B

59 DTY1757201010218 Nguyễn Thị Thanh Mỵ 19/02/1998 Y.K50D 1.00 7.50 6.80 8.20 7.70 B+

60 DTY1757201010220 Nguyễn Xuân Nam 15/10/1998 Y.K50D 1.00 6.70 7 8 7.40 B

61 DTY1757201010226 Vũ Vân Nga 18/07/1998 Y.K50D 1.00 7.10 6 8.20 7.40 B

62 DTY1757201010233 Đoàn Thị Ngát 20/05/1998 Y.K50D 1.00 6.50 6.50 7.70 7.10 B

63 DTY1757201010238 Đặng Thị Hồng Ngọc 17/05/1998 Y.K50D 1.00 6.80 7.80 8.30 7.80 B+

64 DTY1757201010242 Bùi Minh Nguyệt 03/01/1999 Y.K50D 1.00 7.10 7 8 7.50 B

65 DTY1757201010243 Lê Thị Ánh Nguyệt 09/11/1998 Y.K50G 1.00 7.40 7.80 8.30 8 B+

66 DTY1757201010249 Tăng Lâm Uyển Nhi 27/12/1999 Y.K50D 1.00 7.40 8 8.40 8.10 B+

67 DTY1757201010252 Nguyễn Thị Nhu 08/03/1997 Y.K50G 1.00 7.20 6.80 6.40 6.70 C+

68 DTY1757201010261 Nguyễn Thị Nhung 08/02/1999 Y.K50D 1.00 7.20 7 7.40 7.30 B

69 DTY1757201010255 Nguyễn Thị Hồng Nhung 26/10/1998 Y.K50D 1.00 7.20 7 7.90 7.50 B

70 DTY1757201010269 Bùi Thanh Phong 20/01/1999 Y.K50D 1.00 7 7.50 7.40 7.30 B

71 DTY1757201010277 Lưu Hoài Phương 05/04/1998 Y.K50G 1.00 6.90 7.80 8 7.70 B+

72 DTY1757201010280 Trần Đức Phương 02/06/1999 Y.K50D 1.00 6.60 6 8.40 7.40 B

73 DTY1757201010276 Triệu Thị Phương 27/04/1994 Y.K50G 1.00 7.40 7.30 8.30 7.80 B+

74 DTY1757201010283 Hà Văn Quân 01/06/1997 Y.K50D 1.00 6.60 7.30 7.90 7.40 B

75 DTY1757201010297 Bế Ngọc Quỳnh 24/04/1999 Y.K50D 1.00 6.50 6.80 8.40 7.50 B

76 DTY1757201010295 Bùi Thúy Quỳnh 24/09/1999 Y.K50D 1.00 7.10 7.30 7.80 7.50 B

77 DTY1757201010453 Sùng Seo Sếnh 20/10/1998 SB_K50 1.00 6.70 8 8 7.70 B+

78 DTY1757201010305 Nguyễn Minh Tân 16/07/1999 Y.K50D 1.00 6.30 7.30 8.30 7.60 B

79 DTY1757201010314 Nguyễn Huân Thanh 10/07/1999 Y.K50D 1.00 6.90 7 7.70 7.30 B

80 DTY1757201010317 Vũ Hải Thành 17/04/1999 Y.K50D 1.00 6.70 6.80 8.50 7.60 B

81 DTY1757201010324 Đỗ Thị Thu Thảo 19/08/1999 Y.K50D 1.00 6.60 7 7.70 7.30 B

82 DTY1757201010325 Nguyễn Thị Phương Thảo 03/05/1999 Y.K50D 1.00 6.90 7 8.50 7.70 B+

83 DTY1557201010471 Dương Hồng Thắng 04/03/1997 Y.K48B 1.00 6.40 5 7.70 6.70 C+

84 DTY1757201010334 Nguyễn Thị Thiếp 19/01/1997 Y.K50D 1.00 6.90 7 7.30 7.10 B

85 DTY1757201010336 Lù Thị Thịnh 03/03/1998 Y.K50G 1.00 6.60 7 7.70 7.30 B

86 DTY1757201010339 Dương Thị Thoa 26/02/1999 Y.K50D 1.00 6.70 7.50 7.70 7.40 B

87 DTY1757201010347 Bùi Quang Thuận 15/02/1997 Y.K50G 1.00 6.20 7 7.40 7 B

88 DTY1757201010350 Trần Thị Thanh Thuỳ 03/02/1999 Y.K50D 1.00 7.40 7.50 8.30 7.90 B+

89 DTY1757201010353 Trần Thị Hồng Thúy 19/02/1999 Y.K50D 1.00 7.20 7.50 8 7.70 B+

90 DTY1757201010348 Phạm Thị Hoài Thương 03/07/1999 Y.K50D 1.00 6.30 7 7.70 7.20 B

91 DTY1757201010459 Nguyễn Hoàng Tiến 08/09/1999 SB_K50 1.00 VK VK VK VK .

92 DTY1757201010359 Lò Thị Toán 10/06/1997 Y.K50G 1.00 7 7 7.80 7.40 B

93 DTY1757201010368 Khương Thùy Trang 10/12/1999 Y.K50D 1.00 7.50 7.50 8.30 7.90 B+

94 DTY1657201010278 Lanh Thu Trang 20/09/1997 Y.K50D 1.00 6.90 6.80 7.50 7.20 B

95 DTY1757201010369 Trần Thu Trang 27/05/1999 Y.K50D 1.00 7 7 8 7.50 B

96 DTY1757201010363 Đinh Ngọc Trâm 02/05/1998 Y.K50D 1.00 6.90 6.50 7.80 7.30 B

97 DTY1757201010378 Nguyễn Nam Trường 02/11/1998 Y.K50D 1.00 6.40 6 8 7.10 B

98 DTY1757201010384 Trần Ngọc Tú 01/07/1999 Y.K50D 1.00 6.40 7.50 8.50 7.70 B+

99 DTY1757201010390 Nguyễn Đình Tuấn 22/07/1999 Y.K50D 1.00 6 6.50 8.50 7.40 B

100 DTY1757201010394 Vũ Minh Tùng 20/10/1999 Y.K50D 1.00 6.50 7.50 8.70 7.90 B+

101 DTY1757201010397 Triệu Thị Tuyến 26/10/1998 Y.K50G 1.00 6.80 8 8.10 7.80 B+

102 DTY1757201010403 Vũ Thị Hoàng Vân 30/07/1999 Y.K50D 1.00 7.20 6.50 8.60 7.70 B+

103 DTY1757201010408 Đặng Quốc Vũ 17/08/1999 Y.K50D 1.00 6.60 7.30 8.10 7.50 B

104 DTY1757201010409 Giáp Văn Vũ 18/12/1998 Y.K50G 1.00 7.30 8 8.80 8.20 B+

105 DTY1757201010410 Đặng Minh Vương 23/08/1998 Y.K50G 1.00 4.30 7.80 8.50 7.30 B

106 DTY1757201010413 Thào Thị Xua 11/10/1998 Y.K50G 1.00 6.90 7 8.30 7.60 B

107 DTY1757201010414 Vi Văn Yên 15/02/1999 Y.K50D 1.00 7 6.80 8.30 7.60 B

108 DTY1757201010420 Trần Thị Kim Yến 20/10/1999 Y.K50D 1.00 6.80 8 8.30 7.90 B+

Thái Nguyên,  ngày 10 tháng 1 năm 2023

GIÁO VỤ BỘ MÔN NGƯỜI LẬP BIỂU

TS Hoàng Thị Huế Ngô Thị Kim Quế


